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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ N 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 44/2018/HS-ST 

Ngày: 30/7/ 2018. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                     nh©n danh 
n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  

  TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ N 

  Thành phần Hội  đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

-  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :  Bà Nguyễn Thị Nhất Anh    

-  Các Hội thẩm nhân dân:         Bà Lê Thị Hoa 

 Ông Nguyễn Lơn 

* Thư ký phiên tòa :   Bà Đoàn Vũ Kim Kuc- Thư ký Tòa án 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã N tham gia phiên tòa:  

      Bà Cao Thị Hải - Kiểm sát viên. 

Mở phiên tòa công khai ngày 30/7/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã 

N, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 40/2018/TLST-HS ngày 05/6/2018, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2018/QĐXXST-HS ngày 29/6/2018; 

Quyết định hoãn phiên tòa số 34/2018/QĐST-HS ngày 17/7/2018, đối với bị cáo: 

 

Nguyễn Duy L - sinh năm: 1995; tại: N, Khánh Hòa; Nơi cư trú: Thôn T, 

xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 09/12; 

dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Duy L, sinh năm 1971 và bà: Huỳnh Thị Kim P, sinh năm 1971, gia đình 

có hai anh em, bị cáo là con đầu; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện đang tạm 

giam tại nhà tạm giữ Công an thị xã N, tỉnh Khánh Hòa; bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

          - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

          1. Ông Nguyễn Tấn L, sinh năm 1962  

Địa chỉ: Thôn Q, xã Ninh Q, thị xã N, Khánh Hòa. 

Có mặt 

2.  Bà Huỳnh Thị Kim P, sinh năm 1971 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, thị xã N, Khánh Hòa. 

Có mặt 

- Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Lê Nguyên K, sinh năm 1993 

Địa chỉ: Thôn V, xã N, Thị xã N, Khánh Hòa.  Vắng mặt 

2. Ông Trần Ngọc P, sinh năm 1988 

Địa chỉ; Thôn N, xã N An, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa.  Vắng mặt 
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3. Ông Lê Văn T, sinh năm 1964 

Địa chỉ: Tổ dân phố H2, phường N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Duy L quen biết Nguyễn Lê Nguyên K qua mạng xã hội, sau nhiều 

lần nói chuyện thì L biết K cần mua ma túy về sử dụng nên nẩy sinh ý định bán 

ma túy cho K để lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Sau khi thống nhất địa điểm mua bán ma túy, khoảng 10 giờ ngày 

14/01/2018 tại khu vực cây xăng dầu khí Xanh thuộc tổ dân phố H, phường N, thị 

xã N, trong khi Nguyễn Duy L đang giao bán 01(một) gói ma túy giá 500.000 

đồng cho Nguyễn Lê Nguyên K thì bị Công an thị xã N phát hiện bắt quả tang thu 

giữ trên người L và K một gói ma túy Methamphetamine và 500.000 đồng. 

Ngoài ra, qua điều tra Nguyễn Duy L khai nhận vào ngày 09 và ngày 12 

tháng 01 năm 2018, L còn có hành vi mua ma túy của Phan Gia N tại chợ N, thị 

xã N rồi đem bán cho K và Trần Ngọc P tại thôn V, xã N và tổ dân phố H, 

phường N, thị xã N, 02 (hai) lần ma túy với giá 300.000đồng/gói và 500.000 

đồng/gói. 

Tại bản kết luận giám định số 87/GĐTP/2018 ngày 19/01/2018 của phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thì tinh thể trong mẫu ký hiêụ A gửi 

giám định thì ma túy có khối  lượng 0,0548gam là loại Methamphetamine. 

Bản cáo trạng số 37/CT-VKS ngày 04/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã N đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự . 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy L đã khai nhận: Để có tiền tiêu xài cá 

nhân, bị cáo đã mua ma túy của một người tên Phan Gia N tại xã N, thị xã N về 

bán để kiếm lời. Khoảng 10 giờ ngày 14/01/2018 tại khu vực cây xăng dầu khí 

Xanh thuộc tổ dân phố H, phường N, thị xã N, trong khi Nguyễn Duy L đang giao 

bán 01(một) gói ma túy cho Nguyễn Lê Nguyên K thì bị Công an thị xã N phát 

hiện bắt quả tang thu giữ trên người L và K một gói ma túy Methamphetamine và 

500.000 đồng. 

[2] Căn cứ diễn biến của vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và 

nhân thân của bị cáo, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã N kiểm sát xét xử tại 

phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Duy L từ 07 năm đến 

08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251; 

Điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[3] Hội đồng xét xử nhận thấy:  
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[3.1] Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa; 

phù hợp lời khai của người chứng kiến, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 

các chứng cứ, tài liệu khác thu thập được có tại hồ sơ vụ án và đã được thẩm tra 

tại phiên tòa.  

[3.2] Kết luận giám định số 87/GĐTP/2018 ngày 19/01/2018 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định số tinh thể màu trắng mà 

Nguyễn Duy L đã đã bán cho Nguyễn Lê Nguyên K là ma túy với trọng lượng 

(khối lượng) là 0,584 gam là (loại) Methamphetamine.  

Ngoài lần bán ma túy ngày 14/01/2018, Nguyễn Duy L còn khai nhận 

ngày 09/01/2018 và ngày 12/01/2018 bị cáo có mua 02 lần ma túy của Phan Gia 

N ở xã N và bán lại với giá 300.000đ và 500.000đ cho Nguyễn Lê Nguyên K,Trần 

Ngọc P, mỗi lần thu lợi bất chính là 50.000đ. Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn 

Duy L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

[3.3] Các tài liệu, chứng có trong hồ sơ vụ án hoàn toàn hợp pháp. Hoạt 

động của Điều tra viên, Kiểm sát viên và các quyết định tố tụng đều tuân thủ quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [3.4] Bản cáo trạng số 37/CT-VKS ngày 04/6/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã N đã truy tố bị cáo Nguyễn  Duy L về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng tội. 

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự, trị an ở 

địa phương, xâm phạm sự độc quyền quản lý của Nhà nước. Do đó, đối với bị cáo 

cần có một hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. 

[5] Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm cho bị cáo một 

phần hình phạt.  

[6] Đối với số tiền 100.000 đồng thu lợi bất chính từ 02 lần bị cáo L bán 

ma túy cho K và P cần phải tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

 [7] Theo lời khai của Nguyễn Duy L thì người trực tiếp bán ma túy cho L 

là Phan Gia N. Nhưng do hiện nay N không có mặt tại địa phương, Công an thị xã 

N đã ra thông báo truy tìm, sau khi xác minh làm rõ hành vi của N sẽ xử lý sau. 

[8]  Đối với Nguyễn Lê Nguyên K và Trần Ngọc P cơ quan điều tra Công 

an thị xã N đã đề nghị Công an thị xã N xử phạt hành chính. 

 [9] Về vật chứng:  

- 01 xe mô tô biển kiểm soát 79R1 – 3452 đã trả cho chủ sở hữu. 

- Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:  

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Sony Experia màu trắng (không kiểm 

tra tình trạng hoạt động). 
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- 500.000 đồng gửi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam- Chi nhánh thị xã N. 

Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 nắp chai bằng nhựa màu đỏ có đường kính 05 cm, bên trên nắp chai 

có đục 02 lỗ gồm 01 lỗ được gắn ống hút bằng nhựa, một đầu màu trắng, một đầu 

màu đen có chiều dài 20 cm, đường kính ống hút 05 mm. 

- Trả lại cho Nguyễn Lê Nguyên K 01 (Một) điện thoại di động hiệu 

Nokia màu đen (không kiểm tra tình trạng hoạt động). 

- Riêng một mẫu ký hiệu A gửi giám định đã sử dụng hết trong quá trình 

giám định. 

 [10] Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không có yêu cầu, nên không xét. 

[11] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251;  Điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015; Điều 136, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy L 07 (Bảy) năm tù về tội  “Mua bán trái phép 

chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt, tạm giữ, tạm giam 

14/01/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có 

yêu cầu, nên không xét. 

Về vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

- Tịch thu, tiêu hủy: 

+  01 nắp chai bằng nhựa màu đỏ có đường kính 05 cm, bên trên nắp chai 

có đục 02 lỗ gồm 01 lỗ được gắn ống hút bằng nhựa, một đầu màu trắng, một đầu 

màu đen có chiều dài 20 cm, đường kính ống hút 05 mm. 

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:  

+ 01 (Một) điện thoại di động hiệu Sony Experia màu trắng (không kiểm 

tra tình trạng hoạt động). 

 (Theo biên bản giao nhận giữa Cơ quan điều tra Công an thị xã N và Chi 

cục Thi hành án dân sự  thị xã N ngày 25/7/2018). 

+  500.000 (Năm trăm ngàn) đồng gửi tại Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thị xã N. (Biên lai nộp tiền ngày 03/5/2018, 

số tài khoản 3949.0905 8285 00000) 

- Buộc bị cáo Nguyễn Duy L phải nộp khoản tiền thu lợi bất chính là 

100.000đ (Một trăm ngàn đồng) từ 02 lần (ngày 09/01/2018 và 12/01/2018) bị cáo 
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Duy đã bán ma túy cho Nguyễn Lê Nguyên K và Trần Ngọc P vào ngân sách nhà 

nước. 

- Trả lại cho Nguyễn Lê Nguyên K 01 (Một) điện thoại di động hiệu 

Nokia màu đen (không kiểm tra tình trạng hoạt động). 

(Theo biên bản giao nhận giữa Cơ quan điều tra Công an thị xã N và Chi 

cục Thi hành án dân sự  thị xã N ngày 25/7/2018). 

Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết, được quyền 

kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để đề nghị Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 

* Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhất Anh  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- VKSND thị xã N; 

- Công an thị xã N; 

- Thi hành án dân sự N; 

- Sở Tư Pháp Khánh Hòa; 

-Lưu: Án văn, Hồ sơ vụ án. 


